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PHÂN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2951/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 thăng 8 năm 2022 

QUYET ĐỊNH 
Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

của huyện Bình Chánh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cử Luật Tô chức Chính quyển địa phương ngày 19 ĩháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bố sung một sổ điều của Luật To chức Chính phù và Luật Tô chức 
chinh quyền địa phương ngàv 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Căn cứ Luật Đắt đai ngày 29 tháng ì ì năm 2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 thảng ỉ ì nâm 2017; 

Căn cử Luật sửa đói, bổ sung một sổ điều của 57 luật cổ ỉiên quan đến quy 
hoạch ngày 20 thảng 11 năm 20ì 8; 

Căn cứ Nghị quỵểt sổ 751/20ỉ9/ƯBTVQHỉ4 ngày 16 thảng 8 năm 2019 cùa 
Uy ban Thường vụ Quôc hội giải thích một sỏ điêu của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quvểt số ỉ3 ỉ/2020/QH!4 ỉĩgàỵ 16 thảng ỉ ỉ năm 2020 cùa 
Quểc hội về tô chức chinh quyên đô thị tại Thành phô Hô Chí Mình; 

Cân cứ Nghị định sổ 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 202J cua Chính 
phủ quv định chi tiết vờ biện pháp thi hành Nghị qưyét sô ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 ngàỵ 16 
tháng ỉ Ị năm 2020 của Quốc hội về to chức chinh quyên đô thị tại Thành phó Hô 
Chí Mình: 

Cân cứ Nghị định sô 37/2019/N£}~CP ngày 07 tháng 05 nảfn 20ỉ9 cua 
Chính phù quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật quy hoạch: 

Căn cứ Nghị địrth số 43/2014/NĐ-CP ngàv 15 tháng 5 năm 2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điêu của Luật Đât đai; Nghị định só 
01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 cùa Chính phủ quy định về sứa đoi, 
bồ sung một sổ nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật Đà í đai; Nghị định sô 
ỉ48/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chinh phủ về sửa đôi, bô sung 
một sổ nghị định quỵ định chi tiết thi hành Luật Đât đai; 
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Cán cứ Thông tư so 01/202 ỉ/TT-BTNMT ngày 12 thảng 4 năm 202 ỉ cua Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy 
hoạch, ké hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nệhị quyết so 80/NQ-CP ngày 19 thảng 6 năm 20ỉ8 của Chinh phủ 
vê phê duyệt Điều chình quy hoạch sử dụng đất đắt năm 2020 và kể hoạch sử dụng 
đắt kỳ cuối (20ỉ6-2020) Thành phổ Hồ Chí Minh; 

Căn cứ các Nghị quyết cùa Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Mình về 
phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đắt; dự án có sử dụng đắt trỏng lũa, đắt 
rừng phòng hộ trên địa bàn thành phô (sổ Ỉ22/NQ-HĐND ngày 09 thảng 12 năm 
2016; số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017; sổ 32/NQ-HĐND ngày 07 
tháng 12 năm 2017; sổ 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018; sổ 33/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; số 34/NQ-HĐND ngày 22 thảng 7 năm 2019; 
sổ 54/NQ'HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019; sổ 85/NQ-HĐND ngày 09 tháng ỉ2 
năm 2020; sổ 113/NQ-HĐND ngày 09 tháng ỉ2 năm 202ỉ); 

Theo bảo cáo và để xuất, kiên nghị của Sờ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 
trình số 5ỉ38/TTr-STNMT-QLĐ ngày 28 tháng 6 năm 2022; ủy ban nhân dân 
huyện Bình Chánh tại Tờ trình sổ ỉ ỉ ỉ2/TTr-ƯBND ngày ỉ 7 tháng 6 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đẩt nàm 2022 của huyện Bình Chảnh 

với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
I. Diện tích các loại đẩt phân bổ trong năm kể hoạch: 

Đơn vị lính: ha 

r Chi tiêu sử dụng dát Ma 
Tồní 
lỉíện 
ttẽh 

Diện tích phđri theo đon vị hình chinh 
r Chi tiêu sử dụng dát Ma 

Tồní 
lỉíện 
ttẽh 

Tlú irấn 
Tân TÍIC 

An ?hũ 
Tâj 

Binh 
Chinh 

Binh 
Hưng 

Binh 
Lợi 

Đa 
phirửc 

Hung 
Lung 

Lí Minh 
Xiiãii 

ữ) (3) HH5H +Í205 (S) (« ơ) íf) (9) (10) < " )  (12) 
Tông diện lích tự Iihiín 25.255.99 855,69 58657 8H,74 1.905.12 l.610J2 3.MHU1 
Loịì đất 
Bắt nông nghiệp WP IS.369JS S03J1 303J3 54w 191,Ì2 1.489,93 769,71 93.ỉ,90 IÌU,SÌ 

Trong đó: 

Đắỉ trống lua LUA 4 163,40 265,59 151,71 211,86 13,42 1.18,40 240.66 485.55 27802 
Trong đỏ: Đất chuwn írầng 
lùa miởỉ 

LÚC. 3.190,60 226.12 151.71 2H.4S 237,96 485,55 

Đẳt irổng cAy tiAng ním líhẠc HNk 3.341.45 24,83 I7ế«9 80,9« l.(M 676,33 39,67 «0,02 923,12 
Đắt trồng câv lâu nỉm CLN 5,582,85 206,31 113,65 245.91 30,32 462,00 371,76 329.58 387,85 
Đải rtmạ phỏng hô RPH 345,111 345.81 
Dát rừiiíidir dung RDD 29.92 29,9Ĩ 

, Đãl rừriE sán KuẮl RSX ^ 19.66 265,18 
1 Dát nuôi trồng tliuý sán NTS 1.106.80 5,67 20,23 3,78 146^8 205,26 113.35 28.48 2.75 

1 Đầi lâm muồi UM 
u 

1 Đấl nủng nghiệp klúc NKH 79.89 1.11 1.75 1J4 0,26 7,94 4.27 0,47 S,6S 
Dắt phì nông nghiệp PM 3Ỉ2.IS ỈSU4 270,87 ĩ. 182,51 415,19 m.61 m,47 USĨ,6» 

Trung dứ: 

1 E>ảt quốc phóng CQP 17.40 2M 0.23 10,11 
ỉ E>ải Jưt mnh CAN 37.2Ĩ ÌM 0.40 32.97 
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STT Chi tlỀu íửđụns dắt Mi 
Tổng 
diỊn 
tích 

Diện tích phân theo đoìi vị hảnh chính 
STT Chi tlỀu íửđụns dắt Mi 

Tổng 
diỊn 
tích 

Thị irẳn 
Tấn Túc 

An Phi] 
Tây 

Birh 
Chinh 

Binh 
Hung 

Binh 
Lợi 

Đa 
Pllitởc 

5Ịi 
Ui 

II 
Lỉ Minh 

Xuân 
(1) (1) 0) (4)-(Sf* t(20) (ỉ) (&: (7) <i> w U0J (II) (li) 
2,3 Dải lihu cõng nghiệp SK.K 466,36 155,57 
2.4 Đất cụm câfif nuhĩỉp SKN 170.26 91,06 

2.5 Đát thương mai, địch VI) TM 
D 40,04 3,72 0.19 2,82 1,96 4,2« 0,96 0.78 0,09 

2.6 Đảl Cữ sỡ sán Miâi phi nông 
nplnộp SKC 708,72 ÍŨ.72 3.80 36.05 1,03 0.82 tì. 57 28,w 307,&ụ 

2,7 Đít sử dụng tho lioỊkt đ\ìng 
khoiHỊi sản SKS 

2.8 ĐẳisỂnxuâtvậtliẽu xâỵ 
dung, íiro dồ gốm SKX 

2.9 
Đầt phái tiién hạ íáíiị! cầp 
quác gia, cấp tĩnh, cíp 
huyín. cip xỉ 

DHT 3.4H,38 122,83 65,77 97,53 324,93 266,76 571,55 117,4« 352,50 

• Rát giao thòng DGT 1,901,68 ««,91 55, Í6 73,27 185,48 101,64 93.04 82,41 246.11 
- Dầt Ihửy lợi DTL 496.S9 J.IJ 4,56 7,20 10,21 155,47 5,84 21,00 53,71 
- Dâi tly duTìẸL cơ sớ van liỏa DVH 74,23 3.01 0,51 2,46 48.56 0,17 0,92 . Đắi xỉy dựng eo sử V té DYT 94,93 7.14 0.07 0,06 14,15 0.1 D 0,06 0.07 2,83 

-
Đất xây dựng MI sở giáo dực 
vì ớto lạo DGĐ 172,70 8.64 3,33 4,92 lí,69 4,04 5,46 4.06 17,40 

-
ĐỊ1 sẲy dựng co sở thê điic 
thể than DTT 13,18 1,18 0,M 2,49 

- Dát cửng Uintl nang lượng DNL 14,77 VI 0,05 1,44 OJO 0,76 

-
Đâl công trinh btru chinh, 
viẽn Ili6np DBV 2,41 0.43 0,01 0,32 0.03 0,05 0.16 0.3Ỉ 

-
Đát xây dựng kho dự trữ 
tỊUik ỊIÍS DKŨ 

-
Đàt cỏ ili llcli Hch sứ-vân 
hòa DDT 1,56 0,25 

- Dãl bai thải h xi'(lv chất thãi ORA 530,61 0,57 44,% 3H43 0i7 
- Đẩi co sờ tửu giao TON 47,31 2,32 0,57 2,57 0,86 0,40 0,98 3,79 2Ĩ.84 

* 
Đát lim nghĩa irariỊỊ, nhỉ tang 
lễ, nhà hóa tâHỊỊ NTD 123,60 2,55 0,97 5,46 0,43 4,61 71,69 1,1S 2,96 

-
Dắi xây dung cơ sã khoa học 
cồng nghị DKH 0,71 

• 
Đât xiy dựniị co sỡ dịch vụ 

hội DXH 0,13 0,10 

. Đất chơ DCH 8.67 0,19 0,02 0,96 0.34 3.34 0,80 
2.10 Dát LÌ anh lam ứiílng Cíiiứi DDL 
2.11 Đất sinh hoai cộng đàng DSH 6.49 0,22 0,15 0,41 0,33 0,18 0.53 0,37 0.51 

2.12 Đầt khu vui chơi, giải trl 
cOnccộng DKV 63.86 0,39 1,02 0,03 19,90 26,86 

2.13 ũẳ!ùi#j nứngtliõn ŨNT 1495,54 15,99 33,93 0.43 93,24 66.54 170,27 107,41 

2 14 Đẩt ÍT lai đổ Ihi ODT 2.1 «4,85 114,07 180,93 «,98 655,84 5,02 17.71 52,84 

2.1 Đii xảv Jựnj trụ sớ Cữ quan TSC 58,57 16,79 0,40 0,46 0.3S 0,14 0,30 0,33 2,52 

2.16 
Dắt xằy dựngtrý sỡ cùa tả 
chiic sự nghiệp DTS 5,13 0.02 

2.17 E>ầi xây dụng no sử ngoại 
giao DNG 

2-18 Dất tínngưững TIN 8.35 9.51 ũ, 19 0.46 0,17 0,02 0,88 0,67 

2,19 Đảt sông, ngỏi, tónh, rạch, 
ÍUOi 

SON 1 117.02 36,94 12.25 4,83 158,39 44,73 163,40 47,58 128,66 

2.20 
Đẩ cú rn3i Ỉ1ƯÓC cluiyẽn 
dùng 

MN 
c 2.11 0.35 1,76 

221 RÁt phí rông nghiệp khác PNK 20,88 19,15 

3 oảl clitru sír dụng CSD 
Â Đởtđởlhị* KDT 2.768,85 855,69 429,38 938,70 

(Tiếp theo) 
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STT Chì tiỄu iiứ-đụng dấỉ MI 
Tổng diện 

Diện tích phản theo don vj hành chính 
STT Chì tiỄu iiứ-đụng dấỉ MI tích Phrtr; 

Van Hai 
Phang 

Phú 
Quy 
Điií 

Tân 
Kiỉn 

Tản 
Nhirl 

Tân Quỷ 
Tâỳ 

Vĩnh 
LSc A 

Vĩnh 
Lộc 3 

(1) (2) Í3) mii- -<M> (13) (14) (15) (16) (17) (18) (191 (20) 
Ting (tiện llcti lự nhtỉn 25.255.99 2.7SS.S8 1.868,67 646,66 11«. II 234440 838,17 1.966,66 1.742.7® 

1 u>fí đil 
/ ũữt Hỏng nghiệp mp IS.369,78 l.90SJ9 796,64 m,S9 S79.1Í 1,727,33 62.1,16 IJỈ9JO 920,12 
- Trong đẻ 

1.1 Đấtlròiiị tủa LUA 4.163,40 S3,31 272.81 304,90 1 096,15 217.89 439,72 63,21 

• 
Trong Jó: Đtíí chuyên trông 
lúa nước LUC 3 190.66 272,74 204,90 1 096.15 217.89 49_95 36.20 

1.2 Dắt ưúng cày llảng nScn khic IINK ỉ 341,45 495, ss 48,67 40,58 23,00 •I8.7Ĩ •13,07 ÌSt.72 428.33 
1.3 Dẩĩ trỏng cãỵ tâu (lãm CLN 5 582,85 94231 249.07 173.23 ỉl«,7S 462,0« 358.16 516,90 415.14 
1.4 Đái rímjỊ phỏng hộ R.i>H 345.81 
1.5 Dầt fimg đíi; dung RDD 29.92 
1.6 Đầt rĩmg sản xuắl RSX 719,66 •454.48 
1.7 Đẩt nuỏi trổng thilỷ sán NTS 1.106,80 16.05 413,80 9,57 26,87 104.47 2,83 4,71 2,70 
1.8 Đát làm muối LMU 
1.9 Đit nống nghiệp khác NKH 79,89 1,79 0.70 5.60 I5.SS 0,31 19.05 10.74 

1 Bắt phi nồng nghiệp PNN 9.M6.2! 847, lĩ 1.072,03 149,77 566.96 617,17 2is,m 627.S6 822,67 
- Trong dò: 

2.1 Đẩt ÍỊUỂC phỏng CQP 17,40 0.15 1.21 3,09 

22 Oãĩ an ninh CAN 37,25 0,35 0.15 

2.3 Đất khu cõng nghièp SKK mj6 138,32 27,82 63,94 80,71 

2.4 Đẳt tụm tửnii nịhiỉp SK.N iio.lb 79.2U 

2.5 Mclhmmị '1'ỊII djch vu TMD 40,04 S.S1 4,15 0,24 5.16 4,44 1.45 2,83 1,06 

2.6 
Đàt co sở SÌU1 XU& phì itóng 
nghiệp 

SKC 708,72 32.49 31.56 1.43 83.Í0 16.72 6,60 21,43 49,02 

2.7 
Đât sú dựng cho hoạt dộng 
khoAní «ân 

SKS 

2» 
Đất sin xuẳt vịt liặu xây 
dựng, lám dồ gổm SKX 

2 9 
Pát phát tiíĩn hạ (iit£ eẳp 
quốc gií, cip tinh, cíp huyện, 
cAp xĩ 

DIỈT 3.48338 425.89 311,92 30.66 238,13 177.94 60,01 13Ì.BS 186,60 

- Dãi Eiao thông DOT 1 901,68 289,34 144.43 19,74 163,47 95,71 40,46 86.17 135,54 
. Dâlthũy ỉợi DTL 496.89 115.12 15.78 11.21 28,67 13,61 14,23 31,19 
• tỉât xấy dựng co sở vftn hóa DVH 74.23 3.41 0,39 0,11 0,04 12,40 0.11 2.U 
. Dầt xỉy dựng co só y tó DYT 94.93 0 54 0.50 0,11 44.22 24 54 0.13 ũ,07 0.04 

-
Dát xây dựng cơ sở giảo dục 
va dào teo 

DGD 172,70 9,60 43,73 3,83 11,94 11,36 2J9 14,67 llễ«2 

-
Đái xây dirng cơ sớ thệ d(ic 
thề dao 

DTT 13,18 8,53 0,90 

. Đầt cửtig trinh năng lượng DNl 14,77 1,59 5,42 1,25 0.84 0,08 0.23 

-
Đảt cứng trinh buu thinh 
VLỄTL LL" .111 

DBV 2,41 0.28 0,42 0.09 o.os 0,03 0.12 0,0*3 

. Dấi xíy dung kho dự tro quốc 
gia 

DKG 

-
Dài cỏ di tích lịch sứ • vân 
hỏa 

DDT 1.56 0.18 1,13 

_ Dằt bãi thai, xử IÝ chát thải DRA 530.61 90.38 
- Đấl Cữ SÚT lòn giáo TON 47,31 1,74 0,34 0,75 3,33 0,3 ỉ 1.12 0,13 (J,3h 

-
Dảt lim nghĩa trang. rrtii lang 
lĩ. nha hóa tâng 

NTD 123,60 3.51 0,63 1,70 2,66 1,16 2,16 15,17 6.66 

-
Đất xậỵ dưneco sớ khoa học 
cứng nghệ 

DKH 0.71 0,71 

-
Đất xãy dụng Cữ ỉìỡ cí |ch Yụ \ẫ 
m 

DXH 0,13 0.03 

. Dẳi cliụ DCII 8,67 0,76 0,48 0J6 0.09 0.44 0.89 

2.10 DÚI danh lam thẳng cành DDL 

2.11 Dâí sinh hoạt cộng đổng. DSH 6,49 0.72 0,7 s 0,26 0,45 0.31 0.36 0,47 0,47 
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STT Chi lítusứdvHK Jấl Mỉ Tống tliỉn 
tích 

Diện tích phân theo ttirn vị hỉnh chính 
STT Chi lítusứdvHK Jấl Mỉ Tống tliỉn 

tích Phwn 
van Hai 

Ptag 
Pllý 

Quy 
Đúc 

Tân 
Któn 

Tâii 
Nliựt 

Tân Quị 
Tây 

Vinh 
LícA 

Vinh 
Lộc B 

U) (ỉ) (3) mí'. -(») (13) (14) (15) (16) (H) (18) (19) (20) 

2.12 Dát khu vui choi, ỊÚii tri công 
cộng DKV 63.86 10,36 1.29 0.72 3,29 

2.13 Pàt ủ U: nâng llíõti ONT 1 495,54 112.97 9,04 62,76 23.it> 140.20 ] 18,26 274,04 266,50 
2.14 Eỉâí <y tsi đở thi ODT 2.184,85 70,91 402,07 3,55 133,08 27,95 20,89 97J3 308.66 
2 lí Pít xây dựng 5Ờ co quan TSC 58,57 31,18 1.57 0,23 1,35 1,93 0.26 <U6 

2.16 Đất xsly dựng lrự sd của tó 
ctiừc sự nghiệp DTS 5,13 5,10 0,01 

2 17 Đải Xảy (lựng Mf sỡ ngoại 
giao ŨNG 

2 !& Đẩl tin ngiriVng TIN 8.35 1,06 0,36 0.90 0,44 0.82 1.09 0.78 

2.19 Đit sóng, tigii, kỉnh. 
suối SON 1 117,02 71,96 171,59 50.27 49.44 1515« 6,25 15,31 2,S4 

2.20 Đíil Có mai nuđc chuytn dùng MNC 2,11 
221 Dii pTii niing nghiip khiic PNK 10,88 1.73 
ĩ ữàichuu \ữ (tụng CSD 
4 Dát đõ thị- KDT 2.T6Í.H 545,08 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đẩt: 
Đơn vị tinh: hu 

STT Chi tiêu SỪ dụng đít MI Tông diện tích 
Diện tich phân then (lun vị hành chinh 

STT Chi tiêu SỪ dụng đít MI Tông diện tích Thị trần 
Tân Túc 

An Phú 
Tây 

Binh 
Chảnh 

Binh 
Hưng Bình Lợi Đa 

Phước 
Himg 
Ltìrtg 

Lê Minh 
Xuân 

(l) (2) (3) (4Híh..+(ỈO) (5) (6) (7) (8) (9) (LO) (U) (12) 

í Dẩl nâng nghiệp SNP S3Í.1S 4.SỈ 63,78 m 24,70 77J5 170,20 s,34 169,05 
- Trong đó; 

I.I Đất lĩòug lúa LUA 434,28 2.31 41,34 0.10 14,92 34.85 163,56 4,36 89.41 

-
Trong dó: Đấi chuyên trồng 
lúa nưúc 

LUC 277,82 2,51 41.34 0,10 163,56 4,36 

1.2 
Dãi Irông cày hàng nam 
khấc HNK ỉ 32.38 0.44 2.45 20.03 0.25 55,90 

u Đất trảng cây lẫu nam CLN 168.49 I.-90 17,61 0.88 9,14 20.15 5.99 0.83 11.86 
1.4 Dắt rúng phòng bụ RPH 
1.5 Đất rừng dặc dụng RDD 
1.6 Đất rứiiỄsán xuấ! RSX 32.03 U.8K 

1.7 Dắt nuòi trồng thuỷ sán NTS 63,87 2,38 0,64 2.32 0,40 0.15 
1,8 Đất làm muối LMU 
1,9 Đit nũng nghiệp khác NKH 0,10 
2 Đắt phì nống nghiệp PM 256,00 3,78 17,ỉ 7 0,07 2ÍM 2.27 19,02 J,J6 Htưti 
_ Trong đú: 

11 Đất quỏc phòng COP 10,08 10.08 
2.2 F>âl an ninh CAN 
2.3 Đẩt khu cóng nghiệp SKK 60,54 58.9 A 

2,4 DâUụm công nphiịp SKN 0,14 0,14 

2,5 Đất thương mại. dịch vụ TMD 

2,6 Đầt w Sớ sân xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 7,28 0,02 0.03 

2,7 Đất sừ đụng cho hoạt động 
khoáng sân 

SK-S 

2.8 
Đắt sân xuất vật liệu xây 
dựiig, làm đồ gốm 

SKX 

2.9 Dấl phải trién ha tảri£ cấp 
quốc gia, cáp tỉnh, cãp 

DHT 64,90 2,37 5.26 0,8 i 1,90 3,38 9,76 
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STT Chì tiêu sử dụng đỉt Mt Tổng diện tích 
Diện tích phân theo dơn vi hành chinh 

STT Chì tiêu sử dụng đỉt Mt Tổng diện tích Thị iran 
Tân Túc 

An Phũ 
Tây 

Binh 
Chảnh 

Đinh 
Hung Binh Lợi Da 

Phirởe 
Hirng 
Long 

Lê Minh 
Xuân 

11) (2) (3) <4)=<JK ."(10) (5) <í) Ợ) (8) m (10) (ỉl) (12) 
huyện, cấp xà 

- Đâl giao Ihõne DGT 45,89 1,45 2,97 0,14 1,72 2,99 3,20 
- Đât thuy !ợi DTL 12,69 0,92 0,67 0.11 0.39 5.33 
- Đất xây liựiig cơ sớ văn hóa DVH 1,02 1,02 
- Đất Xảy dựng cơ sử y lẻ DYT 0,78 0,02 

• 
Đất xây dựng cơ sớ giảo dục 
vả đáo tạq DGD 1,40 

-
Đât xảv dựng cơ sờ thẻ dục 
thẻ tbao DTT 

. f)at công trình nảng lượng DNL 

• 
Đát công trinh bưu chinh, 
viễn tliônn 

DBV 

-
Đát xảy d^rng khữ dự Irữ 
quốc gia DKG 

-
Đất củ di lich ljuh sứ - van 
hỏa DDT 

Đất bai Mì, xử lý chắt thài DRA 1,25 1.25 
. Đấi cơ sớ lỏn giác TON 1,23 1,23 

-
Đấi làm nghĩa Ưang, nhả 
tang lễ. nhà hóa tảng NTD 0,11 0,0? 

-
Đảt xảy dựng cơ sớ khữa học 
cốnp Iiíỉhậ DKH 0,53 

-
Đắt sày dựng cơ sớ dịch vụ 
xâ h^i ŨXH 

. Đát I'hự DCH 
2.10 Đẩt danh lam tháng cảnỉi DDL 
2,11 Đất 5Ình hosl cộng dòng DSH 

2.12 Đấi khu vui chơi, giải trí 
còng cộng DKV 

2.13 Đàt ớ tại nông Ihõn ONT 22,96 0,07 1,46 7.01 0,18 6.92 
2.14 Đât ở tạí dô thị ODT 57,34 3,65 13,24 18.65 0,57 
2.15 Đắt xáy dựng trụ sử cơ quan TSC 3.46 

2.16 Đất xây dựng trự sở cũa tồ 
chức sự nỉhiệp DTS 

2.17 Đất xây dựng CCT sở ngoụi 
giao DNG 

2.18 Dảt tin ngườri£ TIN 0,03 

2.19 Đái sỗtig. ngòi, kỉnh, rạch, 
suối 

SON 29,27 0,11 1,% 1.89 4 Ai 

2.20 ĐẢt cỏ mặt nước chuyên 
dùng MNC 

2.21 Đất phi nông nghiệp khảc PNK 

(Tiếp theo) 

STT Chi tiêu ùr dụng dẩl Ma Tồng điện 
Uch 

DiỊn llch phin tlito đvn vj hành ch Inh 
STT Chi tiêu ùr dụng dẩl Ma Tồng điện 

Uch Phàm 
Vỉn Hai 

Phang 
Phũ 

Quy 
QCtc 

TÊn 
Kiên 

Tẳn 
Nhíiỉ 

Tỉn Quý 
Tỉỳ 

Vinh 
Lộe A 

Vỉnh lẬc 
B 

ro Ọ) (3) mí}' .+«!>> (13) (14) (15) (16) (17) (18} (19) (20) 

ì Đẩl nông nghiệp \NP 831,15 7U3 90.14 3.2« 69.16 30JỈ 3,9« 13.49 3WS 
. Trong đó. 

1.1 Đất tràng !úa LUA 434.28 14,99 2,32 29.36 15.21 1,49 4,92 14,94 

-
Trong đà; Đát chuyên 
trồng lúa nước 

LUC 277,82 0,76 2,32 29,36 15.21 1,49 3,48 13,33 
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STT Chi tiêu sír dụng đất MI Tống di(tl 
tich 

Diện tich phân ti)eo dơn vị hành thinh 
STT Chi tiêu sír dụng đất MI Tống di(tl 

tich Pham 
Van Hai 

Phong 
Phú 

Quy 
Đức 

Tín 
Kiỉn 

Tin 
Nliựi 

Tãn Quỷ 
Tây ' 

Sình 
Lộc A 

Vinh Uc 
B 

(1) (2) (3) (4H5I+-KKI) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1.2 Đàt trồng lỉity hàiig nảm 
khác HNK 132,38 25,51 16,48 1,04 3,25 0.42 0,30 6,31 

13 Đắl trồng CÍIV ỉiiư năm CLN liỉ.49 16.64 [2,68 0.88 37,16 10.80 1,99 7,R8 12.10 
14 Đấl rúng phòng hộ RPH 
lí Đâirimgđặc dụng RDD 
1.6 Đất rừng sỉti xuất RSX 32,03 20,15 
1.7 Đii ntiửi trổng thuỹ sàn NTS 63,87 8,93 45,99 1.60 1.07 0,39 
1.8 Đải lâm muẾi LMl) 
1.9 Đà nỉng nghiệp khác NK.H 0,10 0.10 

2 Pí/ phi nittg Itghiệp pm 256,00 24JS 43,6i l,OI 16, lề 6,SI 1,05 SJ2 s.ĩỉ 

- Trong đó: 

2,1 Đểt quốcphốnc CQP 10,08 
2.2 Dấl an ninh CAN 
2.3 Đầt khu cóng nghiệp SKK 60,54 1,29 0.31 
2.4 Đẩt cụm công nghiệp SKN 0 14 

2,J Elểl thương mai, dicli 
vụ TMD 

lí Đầt cơ sử Sin xuit phi 
nòng nghiệp SKC 7.28 0,01 0.20 SJ0 i ,68 0, M 

2.7 Đãt sử dụng cho hoại 
dOíií khoáng sản SKS 

2.8 Dầt sàn xuất vặt liệu 
siy dựng, lãm đè g.ỗm SIOÍ 

2.9 
rát phái tiicn ha tắíig 
cấp quảc gia. cẩp linh, 
cẳp huyện, cấp xí 

DHT 44,90 14,99 14,83 0.68 2,01 1,08 0.53 4,50 2,80 

Đất giao thóng [XiT 4Í.8Í 11,79 14.21 0,64 0,01 0,67 4,00 2,10 
. Đẳt thúy ||ỊÌ DTL 12,69 3,20 0.04 0J1 0.03 a,53 0,46 0.70 

• 
Dầt xâỵ dựng cơ sở van 
hòa DVH 1,02 

. Đầxáydimgcơsờy tc DYT 0.78 0,38 0.3Í 

-
Dỉt xây dưng cơ sở 
fiiâú dục và dày 1(10 DOD 1,40 0,09 UI 

-
Đất xẩỵ dựng cơ sã thê 
dục thể Ihaơ DTT 

-
Đâl cỏne trinh nSng 
luợng DNL 

-
Cát câng trinh bưu 
cliính, viỄn thòns. DBV 

• 
Đấl xây dựng kho dự 
Irữ qiiõc gia DKG 

-
Đẩ[ có dí lích lích sứ -
vân hỏá DDT 

• 
Đắt bẫi ihải, xử tỷ ehát 
ihii DRA 1.25 

- Đát co sà tôn giáo TON 123 

* 

Dầt làm nghĩa traji(Ị, 
nhã tang le, nhá hòa 
lâns 

NTŨ 0,11 0.04 

-
Đất xáy dựng cơ sở 
khoa học công nghi DK.H 0.53 0,53 

-
ĐiH xảy dựng co sử 
Jii.il vu xỉ hội DXH 

- tlãt chợ DCH 

ĩ. 10 Dât Ja»l) lam thăng 
cành DDL 

2.11 Đít siiih hoại cộng 
dỒílR DSH 

2.12 Dái khu VUI (ám, giái 
lii cóng CỘT10 

DKV 
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STT Chí tiêu ĩứểụnE đất Mi rồng diện 
rích 

Diện ticli phân thcu dơn vj hình chinh 
STT Chí tiêu ĩứểụnE đất Mi rồng diện 

rích PKíim 
Van Hai 

1'horig 
Phủ 

Quy 
Đửt 

Tân 
Kiên 

Tin 
Nhut 

Tin Ọuỷ Vĩnh 
Lộc A 

Vĩnh Lộc 
B 

(1) (2) (3) (+wí>* -H»> (13) (14) (15) (lí) (17) (18) [19) (20) 
2 13 Đát ớ tại rông thòn ONT 22,96 0.26 0,33 3.73 0,52 Ũ,27 2.21 
2.14 Dát ở 151 dỏ Ihị ODT 57,34 5.09 ự 8 6.65 (UI 

2.15 DÃ: xây itựng trụ sử Cữ 
quan TSC 3,46 3.46 

2.16 f)ằl \ã) dung trụ sở cùa 
tố chức ỉtrnahiêp DT5 

2,17 Đài xây dtmg co sở 
ngoai giao PNCi 

2.18 Rát tín nguửng TIN 8,03 0,03 

2 19 Đat sỏnạ Itgòi, kỄrh, 
rticli, suoi SON 29,27 0,44 19,34 1,03 0.02 

2.20 Pãt có mìt nước 
cliuyẽn dùng MNC 

2,21 Đál phi nông nghiỉp 
khác PNK 

3. Kể hoạch chuyển mục đích sử dụng đẩt: 
D(m vị lính: ha 

STT Chí tiíu sữ [ỉụng díi MI TÍrtg diện 
tích 

Diện ttrh phin then đữìi v| hành íhfnli 

STT Chí tiíu sữ [ỉụng díi MI TÍrtg diện 
tích Thi tí ỉ" 

Tân Túc 
Ai\ Phù 

Tây 
Bình 

Chánh 
Binh 
Himg 

Binh 
Lợi 

Đa 
Phước 

Hưng 
Long 

LỄ 
Minh 
Xuitn 

0) (2) (3) (4HÍ)+ M+OO) (5) (6) (') (8) (9) (10) (II) (U) 

1 ĐÙI nũlig nghiệp chuyền sang phi 
nôn£ nKhiíp NNP/PNN 1.202,16 34,»« 86.14 1K.NI 10.25 89,47 178,44 18.39 183,74 

- Tr<nig đà 
II Đát trồng [ùa LUA/PNN 544.9S 8,60 51,73 5.65 19,<w 35.93 167,10 6,57 89.7g 

Trong dò: Đat ehuyỉn uAng lúa nước LƯC/PNN 364,73 8,55 51 73 5,65 167,10 6.57 

12 DÁI liửrtg cây hàng Iiâm khác HNK/PNN 159,24 2,05 4,27 U4 24.44 0,54 0,60 56.1*) 

13 E)ẩt trổng cíy lâu nàm CLN/PNN 39305 23.05 27,63 11,20 9,92 26,68 10,40 10.84 15,99 

1.4 Dấi rưnaphóng hộ RPH/TNN 
15 ũềt rừng m dung RDD/PNN 
16 Dẩc túiig sàn xuất RSX/PNN 32,03 II.»8 

1 7 Đầi nuôi iring thuý sản NTS.TNN 71,71 1.20 2,51 0,62 0,M 132 D40 0.38 

1.8 E)ẳt lầm muồi LMU/PNN 
1.9 Dát nâng nghiỉp líhic NKH.PNN 0,95 0.10 

2 ( huyỄn dải cơ cấu ìirdviig "ất 
troiiỊỊ nội bộ đất nông nghiệp 104.17 2,75 1,72 10.26 9,69 11,97 0,60 37,29 

. Trong đó: 

21 Đầt Irồng lúa chuyèn Sáng đát trồng 
[Câv lău lĩitn 

LUAJCLN 95,89 2,75 1.72 10.26 4,14 11.67 0,60 37,29 

2.2 oảt trồng lúa chuyền sang dầl trốn ạ 
rimn 

LUA/LNP 

2.3 Bẩt tíảnỉ lúa chuyìn sang dát nuôi 
Tiène thuv san LUA/NTS 8.ỈÍ 5,55 tư Ù 

2.4 Đấi trồng lúa chuyíti sang đất lam 
muối LUA/LMU 

2,5 Đẩl trồng cả) hẳng rim khác chuyển 
sang đãĩ nuối trổTig tliuv sản HNK/NTS 

26 Đẩt trồng cậy háng náiri khác chuyển 
sang <Já lim mưii HNK/LMU 

2,7 
Đất rúng phóng hộ chuyển sang đầi 
nỏtig nghiỉp khỏng phái là rừng RPH/NKR(a) 
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Diện tích phân theo don vị hiluli vhinh 

STT Chi tiỀu sử dụng dắt Mi TÃng diện 
tích Thi trần 

Tin Tuc 
An Phũ 

Tày 
Sinh 

Chánh 
Binh 
Hưng 

Binh 
Lợi 

Đa 
PhLTỚC 

Hưng 
Long 

Li 
Mínli 
Xuta 

(1) (2) (3) (4M5)+..+(Ỉ0) (5) (6) ơ) (B) (9) (10) (11) (12) 

28 Dầt rimg dậe dụng chụyln ỉâng dít 
nông nghiỉp khđng phai lì rừng RDD,'NK.R(a> 

2.9 Đẩl rimg, sin xuất chuyền sang dẩt 
núng Hệhiịp khủriỄ phái la rtmg Rsxmft(a) 

3 nái phi >iilnj ngliiíp khống phiii u 
LIĨÌI IV chuyển sang đát ớ PKO/OCĨ 22,01 S,8Í 43S 0,15 3.66 

(Tiếp theo) 

STT Chi tiiu sứ (lụng đít Mi TOng 
díín lỉrh 

[>ifn rkli phin theo đon vj hinh cSlnli 

STT Chi tiiu sứ (lụng đít Mi TOng 
díín lỉrh 

Phạni 
vin 
Hai 

Phang 
Phú 

Quv 
Đừc 

Tản 
Ki ỉn 

Tủn 
Nhựt 

Tân 
Quý 
T*ý 

Vinh 
Lộc 
A 

Vinh 
Lộc 
0 

(1) (ỉ) (3) (4H5Í-
+C0) (13) (14) (15) (16) (17) íl«) <19) (20) 

1 Dit IIõng nghiệp chỉiycn í#ltg phí 
oAn* nghiệp NNP/PNN 1.202,16 1U7.6K 115,47 13,08 95,7)1 67,59 44.94 38,14 79,34 

- Trong đó 
1.1 Dit ưầng lũa LUJV'PI*n«J 5-14,93 31,48 5.32 39,65 3I.B7 5,79 16,60 29.22 

-
Trong đả Bắtchtộýn trống lúa 
nưứĩ 

LUC/PNN 364,73 0.76 5.32 39.6Í 31,87 5,7 <J I4.KS 2bM 

12 Đãi trỏng cây tiàrig năm lihảt HNK/PNM 159,24 29,49 17,85 0,20 3,gi 3,59 UI 1,56 11,96 
13 Dải trổng cây làu nam CLN/PNN 393,25 49.03 20.02 7,44 48,93 28.07 37.49 19,57 37.09 
1.4 Đầt rims phòng hô RPH/PNN 
1.5 Dầt lĩmg Jỉc dụng R[>D/I'NN 
1.6 Dãi rừnẹ sán XII ảl RSX/1'NN 32,03 20,15 
1.7 Đắi nuôi trồng [hy ỷ sân NTS/PNN 71,71 9,01 46.12 0,12 3,17 4.06 0,35 0.41 0,40 
l.x Đát lảm niuổi LMU/PNN 
1.9 Đẩt nỏng nghiệp khác NKH/PNN 0t9í 0.18 0,67 

ỉ CíiuyỂn đỗi CỊ> tíu SŨ dụng (lát 
trong nội bộ dắt nAitg nghiệp 104,17 1,1* 9, IM 0.5Í 1ĨJ9 IS9 2.09 un 

. Trong đó; 

2.1 Đái trảng lúa chtiyén sang dẳt trảng 
ciy lỉu năm LUA/CLN «,89 9.04 0,55 12,12 2.59 2,09 1,07 

12 
Đat trồng lúa chuvén sang đất trồng 
rừng LUA/LNP 

2.3 Dẳl tràng lúachuyín sang dđt nuôi 
ItÀní Itiuý sản LUA/NTS 8,28 2,16 0.27 

Ĩ.4 Đả! [Tồng lúa chuyên sang đđt làm 
rauíi LUA/LMU 

15 Đầi irẻng cây hàng nam khàc chuyên 
5ÍU1Ễ iíili ttuồi trũng thuỹ sAn HNK/KTS 

2.6 Đẳ( tròng cỉy háng năm khác chuyín 
5 an í đảl lãm muối HNK/LMU 

1.7 
Đà từng phòriẸ hộ chuyén sang đẩt 
nOiỉỀ n-ghiệp không phải 9A rừng RPH/NKRU) 

2,8 Đẩl nmg đặc dụng chuyẻn sang dầi 
nỏog nghiệp khônẹ phải íá rừng RDDtíKRÍí) 

2.9 Dât rừng sân xual chuyền sang đẩi 
nông nghiệp không phải là rửng RSX/NKR(a) 

3 
nít phi J1CUJH nfihiệp khíng phái lầ 

ditl ử thuyẾn sang đất & 
— 1-

PKQAXT 
-Ị J— 

2ÌPM 0,4+ 
•f" 

J,S9 Oíĩ 
7 

0JI 

nông nghiệp khác. 

Ghi chú: PKO lù đất phi nông nghiệp không phái là đắt ớ 
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4. Ke hoạch đưa đẩt chưa sứ dụng vào sử dụng: 
Trên địa bàn huvện Bình Chánh không có diện tích đất chưa sư dụng. 
Điều 2ẵ Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định nàv, các đơn vị sau đây có trách 

nhiệm: 
1. ủy ban nhân dân huyện Bỉnh Chánh: 
a) Kiểm tra rả soát các chi tiêu trong Ke hoạch sử dụng đất năm 2022 cua 

huyện, báo cáo cập nhật chỉ tiêu sử dụng đất này vào quy hoạch sử dụng đât cấp 
huyện vả cấp tinh thời kỳ 2021-2030, kể hoạch sử dựng đất cấp huyện và cẩp tỉnh 
thời kỷ 2021-2025 và tích hợp vào quy hoạch cấp tinh đàm báo sự đone bộ, thống 
nhất. 

b) Việc đăng ký kể hoạch, giải quyểt hồ sơ sử dụng đất đảm bảo sừ dụng đất 
tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất; tâng cường kiểm tra, 
giám sát, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kể hoạch sứ 
dụng đất; xác địiih cụ thể nguyên nhân chậm thực hiện, vướng mác, làm việc với 
các chủ đầu tư về nguồn vốn đầu tư, chủ trương đầu tư, kế hoạch vả khả năng thực 
hiện dự án đổi với các trường hợp đă đãng kỷ kế hoạch sử dụng đất, đảm báo triển 
khai đúng thời hạn, khả thi; Chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích 
chuyển mục đích sử dạng của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quỵ hoạch đô 
thị, quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất, chương trình phái triển nhả ở riêng lẽ đà 
được phê duyệt; đám bào phù hợp với chi tiêu sử dụng đảt đâ được ủy ban nhân 
dân thảnh phổ phân bổ cho huyện tại Nghị quyết 80/NỌ-CP ngày 19 tháng 6 năm 
2018 cùa Chính phủ; Chịu trách nhiệm về đề xuất tiếp tục đăng ký kể hoạch sứ 
dụng đất năm 2022 đối với các còng trinh - dự án đã đăng ký kể hoạch sử dụng đất 
từ nãm 2019 trờ về trước. 

c) Khẩn trương trình ủy ban nhân dân Thảnh phố ban hành Quyết định 
duyệt kế hoạch mời gọi, đẩu thầu chọn chủ đầu tu cho các dự án - công trình mả 
ủy ban nhân dân huyện Binh Chánh xác định kẻu gọi đầu tư làm cơ sờ pháp lý để 
đãng ký kế hoạch và làm cơ sở giải quyết thủ tục cho người sử dụng đất theo quy 
định. 

d) Cán cứ Kế hoạch sừ dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, điện tích các công trình, dự ản trong kê hoạch sừ dựng dât hàng năm trên 
nền bản đồ địa chỉnh hoặc bàn đồ hiện trạng sử dụng đấi cấp xã. Thực hiện thu hồi 
đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đẩt theo đủng ranh 
dự án được phê đuyệt vả đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đẩt được phê 
duyệt và quy định pháp luật. 

đ) Công bố công khai kế hoạch sừ dụng đẩt theo đúng quy định của pháp luật 
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về đất đai. 
e) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất dai, đám bào 

đúna quy hoạch, ke hoạch sử dụng đất 
2. Sở Tải nguyên và Môi trường và các sở-ngành có liên quan; 
a) Phối hợp với ủy ban nhàn dân huyện Bình Chảnh thực hiện thu hồi đât, 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức kiểm tra thường 
xuyên việc quán lý sủ dụng đất đai theo dúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đẩt đã 
được duyệt. 

b) Xác định, cân đối các nguồn vốn để thực hiện dự án - công trình và 
thường xuyên rà soát vướng mẳc, phối hợp xử lý hoặc báo cáo đề xuẩt tháo gỡ 
nhàm đàm bảo kế hoạch sử dụng đất được thực hiện khả thi; thực hiện chính sách 
khai thác quỳ đất hợp lý, hiệu quà, phát huy tiềm năng về đất. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân Thảnh phổ, Giảm đốc Sở Tài 
nguyên vả Môi trường, Thủ trưởng các sờ - ban - ngành có liên quan, Chủ tịch ửy 
ban nhân dân huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyểt định nàyể/. 

TM ề  ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 


